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Chọn phương án đúng nhất trong các câu hỏi sau:

    Câu 1. Sống giản dị là
    A. sống phù hợp với sự phát triển của xã hội.
    B. sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội.
    C. sống phù hợp với điều kiện của gia đình bạn thân.
    D. sống phải kiểu cách để trở thành người sang trọng.
    Câu 2. Câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là biểu hiện đức tính gì?

    A. Giản dị.                    B. Khiêm tốn.              
    C. Trung thực.               D. Tiết kiệm.

Câu 3. Chọn từ thích hợp để điền vào dấu .... trong câu nói  của Ph. Ăng-ghen: “Trang bị quý nhất của một người là (…)

	A. khiêm tốn và giản dị.                                         C. giản dị.
	B. thật thà và dũng cảm.                                   D. dũng cảm.


Câu 4. Ngày nào đến lớp H cũng vội vàng và đầu tóc bù xù. H cho rằng như thế là giản dị. Em nhận xét H là người như thế nào?

     A. H là người sống cẩu thả, qua loa.            B. H là người sống giản dị.

     C. H là người nhanh nhẹn.                           D. H là người thật thà.

    Câu 5. Là học sinh, em cần làm gì để rèn luyện đức tính giản dị?

      A. Lễ phép với thầy cô giáo, vui vẻ, thân mật với bạn bè.

      B. Chỉ chơi với những bạn học giỏi.

      C. Không tham gia vào hoạt động của nhà trường tổ chức.

      D. Không chơi với những bạn khuyết tật.

Câu 6. Lan cho rằng chỉ có người nghèo mới cần sống giản dị. Nếu em là bạn của Lan, em sẽ có cách ứng xử như thế nào?

A. Có cùng ý kiến với bạn.

B. Không đồng ý với suy nghĩ của Lan, cãi nhau với Lan.

C. Phân tích cho Lan hiểu tất cả mọi người đều phải sống giản dị.

D. Không có ý kiến gì vì sợ bạn không chơi với mình.

Câu 7. Nhà bạn H nghèo nhưng ngày nào đi học cũng đòi mẹ tiền mua quà vặt. Em thấy H là người như thế nào?

    A. H là người ăn chơi đua đòi, không giản dị.                    

    B. H là người sống giản dị.

    C. Khen H là người sành điệu.                                            

    D. H là người biết cách tiêu tiền.

    Câu 8. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự trung thực?
    A. Không làm được bài, nhìn bài bạn để đạt điểm cao.

    B. Nhận lỗi nhưng không sửa chữa.

    C. Chỉ khoe bài điểm cao với bố mẹ.

D. Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng hoàn thành.

Câu 9. Trên đường đi học về, Lan có nhặt được một chiếc ví trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ quan trọng. Theo em, bạn Lan nên làm gì?

 A. Lấy tiền và để giấy tờ lại.

 B. Mang ví tiền đến cơ quan công an để trả lại người bị mất.

     C. Để lại nguyên chỗ cũ. 

     D. Lấy tiền và chia cho các bạn trong lớp.

     Câu 10. Theo em học sinh cần phải làm gì để rèn luyện tính trung thực?

     A. Giúp bạn làm bài kiểm tra vì đã hứa với bạn.

     B. Bao che cho bạn khi bạn mắc lỗi.

     C. Nhận khuyết điểm và sửa chữa khi mình mắc lỗi.

     D. Không tố giác những khuyết điểm của bạn.

 Câu 11. Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán những việc làm sai trái là biểu hiện của đức tính gì?

 A. Xa hoa, lãng phí.            

C. Tiết kiệm.          

 B. Cần cù, siêng năng.        

D. Trung thực.

Câu 12. Để rèn luyện tính trung thực, chúng ta cần phải làm gì?

    A. Cần trung thực trong những trường hợp cần thiết.

    B. Chỉ cần trung thực với cấp trên.

    C. Phải trung thực với mọi người và trung thực với chính mình.

    D. Có thể nói sai sự thật khi không ai biết rõ sự thật.

Câu 13. Ý kiến nào dưới đây không đúng về trung thực?

    A. Trung thực sẽ được mọi người tin tưởng.

    B. Trung thực là nghe theo sự chỉ đạo của người khác.
    C. Trung thực là dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.

    D. Trung thực là đức tính cần thiết quý báu của mỗi người.

Câu 14. Điền vào chỗ trống dấu (...) đề hoàn thành khái niệm về tự trọng. 

Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn (...), biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

	A. nhân cách.                                                       C. phẩm cách.                                                                   
	B. đạo đức.                                                        D. danh dự.


    Câu 15. Biểu hiện của sự tự trọng trong học tập là:

A. không giữ đúng lời hứa với thầy cô.             B. đọc sai điểm để được điểm cao.

C. bịa đặt nói xấu bạn trong lớp.                        D. tích cực phát biểu để xây dựng bài.

Câu 16. Người có lòng tự trọng sẽ không có biểu hiện nào?

    A. Không hoàn thành được công việc được giao.           

    B. Giữ đúng lời hứa.

    C. Cư xử, đàng hoàng đúng mực với mọi người.            

    D. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Câu 17. Khi có khuyết điểm và được nhắc nhở, Nam đều vui vẻ nhận lỗi nhưng lại không sửa chữa. Nếu em là bạn của Nam thì em sẽ làm gì?

A. Mặc kệ Nam vì tôn trọng bạn.

B. Nói dối giúp bạn để lần sau bạn không bị nhắc nhở. 

C. Có cùng quan điểm với Nam.

D. Khuyên bạn nên giữ đúng lời hứa với thầy cô, khắc phục những lỗi lầm của mình.
    Câu 18. Câu tục ngữ nào nói về lòng tự trọng?

	A. Không thầy đố mày làm nên.

C. Thương người như thể thương thân.
	B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

D. Giấy rách phải giữ lấy lề.


   Câu 19. Kỉ luật là những (...) của một cộng  đồng hoặc tổ chức xã hội yêu cầu     mọi người phải tuân theo. Chọn từ thích hợp điền vào dấu (…)
A. nguyên tắc chung.                          B. quy tắc chung.
C. vấn đề chung.                                 D. quy định chung.
    Câu 20. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của đạo đức?
A. Quan tâm, chăm sóc em khi em bị ốm.

B. Đi học đúng giờ.

C. Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

D. Tích cực tham gia các hoạt động của lớp.

Câu 21. Điền từ còn thiếu để hoàn thiện kiến thức về đạo đức.

Đạo đức là những (…)  của con người với người khác, với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người thừa nhận và tự giác thực hiện. 
A. quy chế và cách ứng xử               B. quy định và chuẩn mực ứng xử.
C. nội quy và cách ứng xử                D. quy tắc và cách ứng xử.

    Câu 22. Biểu hiện nào sau đây là chấp hành đúng kỉ luật của lớp?

	A. Đi học đúng giờ 

         B. Giấu thầy cô mang truyện vào lớp đọc

C. Giải bài tập giúp bạn                    D. Đi học muộn nên trèo trường vào lớp


    Câu 23. Giữa đạo đức và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào?

A. Không có mối quan hệ với nhau.          

B. Kỉ luật có vai trò quan trọng, đạo đức thì không.

C. Đạo đức có vai trò quan trọng, kỉ luật thì không.

D. Có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Câu 24. Lớp D quy định nếu ai đi học muộn sẽ phải quét lớp 1 tuần. Bạn D vi phạm nhưng cố tình không thực hiện. Nếu em là lớp trưởng, em sẽ xử lí như thế nào?

A. Nhắc nhở bạn và báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.

B. Bỏ qua khuyết điểm cho bạn vì là bạn thân với mình.
C. Không cho bạn vào lớp mà bắt bạn đứng ngoài.

D. To tiếng với bạn.

Câu 25. Lớp trưởng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và tích cực giúp đỡ các bạn trong lớp. Em nhận xét lớp trưởng là người như thế nào?  

A. Là người biết sẻ chia.                                    B. Là người chăm chỉ.

C. Là người có đạo đức và có kỉ luật.                D. Là người biết tôn trọng người khác.

Câu 26. Trong giờ kiểm tra toán, có một bài toán khó, hai bạn ngồi cạnh nhau đã trao đổi với nhau để cùng làm. Em nhận xét về việc làm của hai bạn?                                                                              A. Hai bạn là người biết đoàn kết, tương trợ.                                                                                                                  B. Hai bạn là người trung thực.                                                                                                                                            C. Hai bạn vi phạm kỉ luật của trường, lớp.                                                                                                D. Hai bạn có tình yêu thương con người.

Câu 27. Hoàn cảnh gia đình bạn T rất khó khăn, T thường xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy thỉnh thoảng T báo cáo vắng mặt trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật. Là bạn cùng lớp với T em sẽ:

A. vận động bạn bè giúp đỡ T để bạn có thời gian tham gia với lớp

B. không quan tâm vì chẳng liên quan đến mình

C. phê bình T vì bạn không tham gia các hoạt động tập thể

D. xa lánh T vì cho rằng bạn ích kỉ
Câu 28. Mẹ Hà bị ốm, Hà rất lo lắng cho mẹ. Đi học về là Hà vào hỏi thăm sức khỏe của mẹ luôn. Việc làm của bạn Hà biểu hiện đức tính gì?

A. Yêu thương con người.

B. Lo lắng cho người khác.

C. Không yêu thương con người.

D. Quan tâm mẹ chỉ muốn xin tiền mua quần áo đẹp.

Câu 29. Em hãy chọn câu trả lời đúng khi nói về yêu thương con người?

A. Nói dối cho bạn để bạn đi chơi game.

B. Quyên góp sách vở, quần áo ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

C. Bênh vực bạn thân vì sợ bạn bị bố mẹ mắng.

D. Để thể hiện tình đoàn kết nên đã trốn học đi chơi game với bạn.

Câu 30. Hành động trái với yêu thương con người là gì?

A. Quan tâm giúp đỡ người khác.

B. Chăm sóc ông bà khi ông bà bị ốm.

C. Lôi kéo các bạn trong lớp không chơi với bạn mới chuyển đến.

D. Lập nhóm để giúp những bạn có học lực kém.
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Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu hỏi sau:

Câu 1. Giờ kiểm tra Toán, có một bài khó, nếu bạn ngồi cạnh rủ em cùng “góp sức” để làm bài. Em sẽ

	A. khuyên bạn không được làm như vậy.

B. đồng ý làm bài chung với bạn.
	C. Báo cáo với cô giáo hành vi của bạn

D. không đồng ý nhưng cũng không nói gì


Câu 2. Ý nghĩa của lối sống giản dị là

A. được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp đỡ.

B. không nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

C. có cuộc sống giàu sang, sung sướng.

D. Có điều kiện du lịch những nơi nổi tiếng.

Câu 3. Hành vi thể hiện lối  sống có đạo đức là

A. ủng hộ, giúp đỡ bà con vùng dịch bệnh.

B. kì thị, phân biệt đối cử với người nghèo.

C. chỉ quan tâm, giúp đỡ các bạn chơi thân với mình.

D. lan truyền tin tức không đúng về công tác phòng dịch.

Câu 4. Đã nhiều lần bạn V hứa trước lớp là sẽ không nói chuyện trong giờ. Nhưng V vẫn tái phạm. Việc làm của V thể hiện

	A. không có tự trọng

B. lười biếng
	 C. ích kỉ

 D. vô cảm


Câu 5. Ý nghĩa của yêu thương con người là

A. được mọi người yêu quý, kính trọng

B. được khen thưởng

C. mong nhận được sự giúp đỡ của người khác

D. không mang lại ý nghĩa gì

Câu 6. Trên đường đi học về, em nhặt được một chiếc ví trong đó có bốn triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ:

A. mang đến đồn công an nhờ trả lại

B. lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu

C. mang tiền về cho bố mẹ tiêu

D. vứt chiếc ví đó vào thùng rác

Câu 7. Việc làm thể hiện tính trung thực là

	A. nhặt được của rơi trả người đánh mất

B. giữ gìn góc học tập gọn gàng
	C. chào hỏi lễ phép người lớn tuổi

D. giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn


Câu 8. Vào lúc rảnh rỗi, D dành một phần thời gian để giúp đỡ mẹ việc nhà và một phần thời gian để học tập trau dồi thêm kiến thức. Việc làm của D thể hiện

	A. đạo đức và kỉ luật

B. tự trọng
	C. giản dị

D. trung thực


Câu 9. Hành vi thể hiện lối sống không giản dị là

A. chỉ chơi với người giàu, không chơi với người nghèo.

B. luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

C. quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

D. luôn thân thiện với mọi người

Câu 10. Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. Hành động đó là biểu hiện của đức tính

	A. tự trọng

B. giản dị
	C. chăm chỉ

D. khiêm tốn


Câu 11. Nhà H rất giàu có. Mỗi ngày đi học, H mặc một bộ quần áo khác nhau mà không mặc đồng phục của nhà trường. Thấy vậy, bnaj lớp trưởng hỏi H vì sao không mặc đồng phục khi đến trường, H nói: “Mặc đồng phục thì không sành điệu, con nhà giàu thì phải đổi mốt liên tục chứ!”. Nếu là lớp trưởng, em sẽ

A. giải thích cho H hiểu ý nghĩa của việc mặc đồng phục

B. không quan tâm đến nữa

C. báo cáo với cô giáo để H bị kỉ luật

D. yêu cầu tổ trưởng trừ điểm thi đua H

Câu 12. “Sống giản dị là sống phù hợp với…. của bản thân, gia đình và xã hội”. Từ thích hợp để điền vào dấu… là

	A. điều kiện, hoàn cảnh

B. điều kiện
	C. hoàn cảnh

D. năng lực


Câu 13. Câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” thể hiện đức tính

	A. tự trọng

B. giản dị
	C. tiết kiệm

D. khiêm tốn


Câu 14. Đạo đức và kỉ luật có mối quan hệ có mối quan hệ như thế nào?

A. Có mối quan hệ chặt chẽ với nhau

B. Không có mối quan hệ với nhau

C. Đạo đức có vai trò quan trọng, kỷ luật không quan trọng.

D. Kỉ luật có vai trò quan trọng, đạo đức không quan trọng.

Câu 15. Hành động thể hiện tình yêu thương con người là

A. quyên góp quần áo giúp đỡ học sinh vùng cao

B. giúp đỡ người khó khăn để đánh bóng tên tuổi của mình

C. chỉ giúp người thân của mình mà không quan tâm người khác

D. tỏ thái độ thương hại những người khó khăn

Câu 16. “Đạo đức là những …. của con người với người khác, với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người thừa nhận và tự giác thực hiện”. Cụm từ cần điền trong dấu … là

	A. quy định và chuẩn mực ứng xử.

B. quy chế và cách ứng xử
	C. nội quy và cách ứng xử

D. quy tắc và cách ứng xử


Câu 17. V bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội 7A cử T chép bài và giảng bài cho V sau mỗi giờ học vì nhà hai bạn gần nhau. Bạn T không đồng ý với lí do V không phải là bạn thân của T. Là bạn học cùng lớp, em sẽ

A. khuyên T giúp V và giải thích để bạn hiểu làm như vậy là thiếu tình yêu thương con người.

B. không quan tâm, không góp ý gì vì việc của hai bạn không liên quan đến mình.

C. Không chơi với T vì T là người bạn không tốt, không biết quan tâm đến bạn bè.

D. về mách với bố  mẹ T để bố mẹ khuyên nhủ bạn giúp đỡ V

Câu 18. Ý nghĩa của sống trung thực là

A. giúp ta nâng cao phẩm giá

B. giúp ta có cuộc sống giàu sang.

C. được mọi người khen ngợi

D. tiết kiệm tiền của cho gia đình

Câu 19. Câu tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” thể hiện phẩm chất

	A. trung thực

B. giản dị
	C. tiết kiệm

D. khiêm tốn


Câu 20. “Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn…., biết điều chỉnh hành vi cá nhân của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội”. Từ thích hợp để điền vào dấu …. là

	A. phẩm giá

B. danh dự
	C. uy tín

D. nhân cách


Câu 21. Trong giờ kiểm tra môn Toán, em phát hiện bạn N đang sử dụng tài liệu. Trong tình huống này em sẽ

	A. báo cáo với cô giáo về sự việc trên

B. coi như không biết
	C. bắt chước bạn để đạt điểm cao

D. Yêu cầu bạn N nhắc bài cho mình


Câu 22. Hành động đưa người già sang đường thể hiện đức tính

	A. yêu thương con người

B. biết ơn
	C. đoàn kết

D. giản dị


Câu 23. Câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” thể hiện đức tính

	A. giản dị

B. tiết kiệm
	C. chăm chỉ

D. khiêm tốn


Câu 24. Đối lập với trung thực là

	A. giả dối

B. tiết kiệm
	C. chăm chỉ

D. khiêm tốn


Câu 25. Bạn K rất hay nói chuyện trong giờ học. Đã nhiều lần cô giáo nhắc nhở nhưng K vẫn vi vi phạm. Là bạn học cùng lớp em sẽ

A. khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật

B. không quan tâm vì không liên quan đến mình

C. nói với bố mẹ bạn K vù bạn K là người vô ý thức

D. không chơi cùng bạn K vì bạn K là người vô ý thức

Câu 26. Sống ngay thẳng, thật thà và dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm là biểu hiện của đức tính

	A. trung thực

B. giản dị
	C. khiêm tốn

D. tiết kiệm


Câu 27. Hoàn cảnh gia đình bạn T rất khó khăn, T thường xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy thỉnh thoảng T báo cáo vắng mặt trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật. Là bạn cùng lớp với T em sẽ

A. vận động bạn bè giúp đỡ T để bạn có thời gian tham gia với lớp

B. không quan tâm vì chẳng liên quan đến mình

C. phê bình T vì bạn không tham gia các hoạt động tập thể

D. xa lánh T vì cho rằng bạn ích kỉ

Câu 28. Ý nghĩa của lối sống tự trọng là

A. Nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân

B. được mọi người giúp đỡ trong công việc

C. được đánh giá cao về năng lực

D. nhận được phần thưởng

Câu 29. Giờ kiểm tra môn Giáo dục Công dân, em không làm được bài vì hôm trước bị ốm, em sẽ

A. cố gắng làm bài theo ý hiểu của mình     C. nhờ bạn bên cạnh cho nhìn bài

B. quay cóp tài liệu                                       D. ngồi chơi, để giấy trắng

Câu 30. Câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” thể hiện đức tính

	A. Yêu thương con người

B. tính kỉ luật
	    C. tinh thần yêu nước

    D. tiết kiệm
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